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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
01/12
	S
	1
	HĐTN
	37
	Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
	
	

	
	 
	2
	Toán
	37
	Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiếp)
	
	Tranh Tr 78

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	145
	Bài 56: ep êp ip up (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1, búp sen, đầu bếp
	

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	146
	
	Chim bìm bịp
	

	
	C
	5
	 TNXH
	25
	Bài 11: Con người nơi em sống (Tiết 1)
	Video bài hát
	Tranh MH

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	25
	Ôn tập chủ đề 2. (Tiếp)
	
	

	Ba
02/12
	S
	1
	Tiếng Anh
	25
	Review 3 – Task A, B
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	147
	Bài 56: ep êp ip up (Tiết 3)
	
	Tranh Tr 125

	
	
	4
	Tiếng Việt
	148
	Bài 57: anh ênh inh (Tiết 1)
	H/a con kênh
	Quả chanh, kính râm

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	149
	Bài 57: anh ênh inh (Tiết 2)
	Video bài hát
	Tranh Tr 127

	
	
	6
	Mĩ thuật
	13
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật ( tiết 1)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	38
	Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 1)
	
	

	Tư
03/12
	S
	1
	Toán
	38
	Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
	
	QT, BP

	
	
	2
	GDTC
	26
	Vận động của đầu, cổ
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	150
	Bài 58: ach êch ich (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tờ lịch

	
	
	4
	Tiếng Việt
	151
	
	
	Tranh Tr 129

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
04/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	152
	Bài 59: ang ăng âng (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1, măng
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	153
	
	Tre, nhà tầng
	Tranh Tr 131

	
	
	3
	TNXH
	26
	Bài 11: Con người nơi em sống (Tiết 2)
	
	Tranh MH

	
	
	4
	Tiếng Anh
	26
	Review 4 – Task A, B
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Đọc thư viện
	1
	Đọc truyện tranh lịch sử
	
	Truyện tranh

	Sáu
05/12
	S
	1
	Toán
	39
	Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (Tiếp)
	
	Que tính

	
	
	2
	Đạo đức
	13
	Giữ trật tự trong trường lớp 
	
	Tranh MH

	
	
	3
	Tiếng Việt
	154
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2)
	
	Bảng phụ

	
	
	4
	Tiếng Việt
	155
	
	Video truyện
	Tranh Tr 133

	
	C
	5
	Âm nhạc
	13
	Hát: Chào người bạn mới đến.
	Video bài hát
	

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	39
	Sinh hoạt lớp 
	Video bài hát
	

	
	Kiểm tra ngày 26/11/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



